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Mở đầu 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Viện trợ phát triển chính thức (ODA) là một nguồn vốn hợp tác phát 

triển, khoản viện trợ không hoàn lại hoặc cho vay với điều kiện ưu đãi của 

chính phủ các nước phát triển, các cơ quan chính thức thuộc các tổ chức quốc 

tế, các tổ chức phi chính phủ. Đối với mỗi quốc gia trên thế giới, nhu cầu cần 

đến các nguồn lực cơ bản như đất đai, nhân lực, khoa học kỹ thuật và vốn cho 

việc phát triển kinh tế xã hội là vô cùng cần thiết. Trong đó, nhu cầu đối với 

nguồn vốn rất quan trọng và trở thành yêu cầu cấp bách. ODA được coi là 

một nguồn thu quan trọng, bù đắp những thiếu hụt của ngân sách để đầu tư 

phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn ODA là một trong các nguồn vốn giúp 

các nước đang phát triển giải quyết tính trạng thiếu vốn. Nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức này chủ yếu được đầu tư cho các ngành quan trọng trong 

nền kinh tế như cơ sở hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực... 

góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Việt Nam đang thực 

hiện đòi hỏi một khối lượng vốn đầu tư rất lớn cho phát triển, tuy nhiên, vốn 

đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội nếu chỉ dựa vào vốn đầu tư trong nước thì 

không thể tiến hành vì lượng vốn đòi hỏi lớn, do đó, nguồn vốn ODA trở thành 

nguốn vốn quốc tế quan trọng để đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển và 

cũng là một trong nguồn hỗ trợ ngân sách của nhà nước cho đầu tư phát triển. 

Với ưu điểm là lãi suất thấp hơn lãi suất thương mại, thời gian ân hạn dài nên 

Việt Nam vẫn luôn coi ODA là nguồn vốn quan trọng trong việc xây dựng cơ 

sở hạ tầng, tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực. 

Quan hệ giữa hai nước Nhật Bản - Việt Nam có truyền thống lâu đời 

trong lịch sử, bắt đầu từ cuối thế kỷ XVI khi các nhà buôn Nhật Bản đến Việt 

Nam buôn bán. Năm 1973, Việt Nam và Nhật Bản chính thức lập quan hệ ngoại 

giao. Ngay sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, Nhật Bản đã cung 

cấp viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh 

biên giới giữa Việt Nam và Camphuchia nổ ra, Nhật Bản đã dừng viện trợ ODA 

cho Việt Nam từ năm 1979. Đến năm 1992, Nhật Bản đã bình thường hóa quan 

hệ ngoại giao với Việt Nam và đã quyết định mở lại viện trợ cho Việt Nam. Kể 

từ đó, quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đã phát triển nhanh chóng trên nhiều 

lĩnh vực và bước sang giai đoạn quan hệ mới đi sâu về chất, chiều sâu, các mối 

quan hệ kinh tế, chính trị, giao lưu văn hóa không ngừng được nâng cao và mở 

rộng, sự hiểu biết giữa hai nước không ngừng tăng lên. Quan hệ hợp tác phát 

triển giữa hai quốc gia còn được đánh dấu bằng những dấu mốc ngoại giao kinh 

tế quan trọng như: năm 1995 Nhật Bản là nước G7 đầu tiên đón Tổng Bí thư 

Việt Nam đến thăm; năm 2009 Nhật Bản đã thiết lập quan hệ “Đối tác chiến 

lược” với Việt Nam, Nhật Bản đã công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt 

Nam vào năm 2011 và năm 2014, Nhật Bản và Việt Nam đã chính thức nâng 

cấp quan hệ của hai nước lên thành “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và 

phồn vinh ở Châu Á”. Năm 2016, Nhật Bản đã mời Việt Nam tham dự Hội nghị 

thượng đỉnh G7 mở rộng. Hiện tại, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang trong 

giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử và Nhật Bản đã có những đóng góp quan 

trọng cho sự phát triển kinh tế cho Việt Nam, ngược lại Việt Nam cũng có đóng 

góp lớn cho nền kinh tế của Nhật Bản qua nhiều khía cạnh. 
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Không chỉ là một trong những nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Việt 

Nam, kể từ khi nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam vào năm 1993, Nhật Bản 

vẫn luôn là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Chính phủ Việt Nam, đóng góp đáng 

kể vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hơn 20 năm kể từ khi 

tái bình thường hóa quan hệ, Nhật Bản luôn là nước viện trợ ODA lớn nhất của 

Việt Nam. Trong những năm qua, nguồn vốn ODA của Nhật Bản đã có những 

đóng góp quan trọng, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xóa đói 

giảm nghèo, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Việt Nam. ODA của Nhật Bản tập 

trung vào 5 lĩnh vực chính như phát triển nguồn nhân lực và xây dựng thể chế; 

xây dựng, cải tạo các công trình giao thông và điện lực; phát triển nông nghiệp 

và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phát triển giáo dục và đào tạo y tế; bảo 

vệ môi trường. Đặc biệt, Nhật Bản rất chú trọng tới lĩnh vực phát triển cơ sở hạ 

tầng tại Việt Nam vì lĩnh vực này rất quan trọng với mỗi quốc gia. 

Có thể nói, ODA đã và đang là nền tảng và trọng tậm trong hợp tác kinh 

tế Việt Nam - Nhật Bản, góp phần to lớn vào việc tăng cường mối quan hệ hữu 

nghị và nâng tầm mối quan hệ đối ngoại của hai quốc gia thành đối tác chiến 

lược. Do vậy, việc nhìn lại sự ảnh hưởng của ODA Nhật Bản cũng như triển 

vọng hợp tác ODA Nhật Bản - Việt Nam trong giai đoạn sắp tới đối với Việt 

Nam là quan trọng, góp phần rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm giúp quan 

hệ hai nước thêm bền chặt hơn trong thời gian tới. Với lý do đó, học viên quyết 

định thực hiện đề tài “Viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản cho Việt 

Nam từ năm 1992 đến năm 2016” nhằm nhìn lại thực trạng thu hút và sử dụng 

ODA của Nhật Bản đối với Việt Nam kể từ khi bình thường hóa quan hệ (1992), 

từ đó đưa ra một số gợi ý đối với Việt Nam trong việc thu hút và sử dụng vốn 

ODA của Nhật Bản một cách hiệu quả hơn trong giai đoạn hội nhập ngày càng 

sâu rộng với nền kinh tế thế giới và củng cố quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai 

nước Việt Nam - Nhật Bản. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Viện trợ ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam. 

Phạm vi nghiên cứu: 

Phạm vi nội dung: Nghiên cứu chỉ tập trung vào việc phân tích viện trợ 

phát triển chính thức của Nhật Bản.  

Phạm vi không gian: Nghiên cứu quá trình hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) của Nhật Bản trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

Phạm vi thời gian: Giai đoạn 1992 - 2016. Trước năm 1992, vì vấn đề 

Campuchia, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đóng băng và viện trợ ODA bị 

ngừng lại. Đối với ODA của Nhật Bản cho Việt Nam chỉ thực sự phát triển bắt 

đầu từ giai đoạn năm 1992. Đến năm 2016 là giai đoạn chuyển giao của dòng 

ODA của Nhật Bản khi nước này thay đổi phương thức tiếp cận vốn ODA mới. 

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1 Mục tiêu nghiên cứu:  

 Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn ODA của Nhật Bản cho Việt 

Nam từ năm 1992 - 2016, làm rõ thực trạng viện trợ phát triển chính thức (ODA) 

Nhật Bản cho Việt Nam từ khi bình thường hóa quan hệ (1992) đến 2016 để có 

sự nhìn nhận toàn diện và sâu sắc hơn về quan hệ hợp tác Nhật Bản  - Việt Nam. 

Từ đó, có các kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu qua thu hút và sử dụng 
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ODA của Nhật Bản cho Việt Nam trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan 

hệ “đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á” giữa hai 

nước. 

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: 

 Để đạt được mục tiêu trên, luận án cần phải giải quyết các nhiệm vụ 

nghiên cứu sau: 

- Làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn ODA của Nhật Bản cho Việt 

Nam. 

- Phân tích thực trạng viện trợ phát triển chính thức của Nhật Bản tại 

Việt Nam giai đoạn 1992 - 2016 trên cơ sở làm rõ chính sách ODA của Nhật 

Bản cho Việt Nam và thực tiễn quá trình triển khai ODA của Nhật Bản tại Việt 

Nam; đồng thời đánh giá hiệu quả, vai trò của ODA Nhật Bản đối với việc phát 

triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn này. 

- Chỉ ra những đặc điểm của ODA Nhật Bản cho Việt Nam giai đoạn 

1992 - 2016, đánh giá triển vọng và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao 

hiệu quả ODA Nhật Bản trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản 

trong thời gian tới. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án kết hợp phương pháp lịch sử và phương pháp logic trong 

nghiên cứu đề tài. Mặt khác, trong chừng mực nhất định, tác giả luận án còn sử 

dụng các phương pháp khoa học liên ngành như phân tích, tổng hợp, đối chiếu, 

so sánh, thống kê, dự báo... trong từng nội dung cụ thể của đề tài. 

Đối với các lý thuyết trong quan hệ quốc tế, luận án sử dụng: chủ nghĩa 

tự do nhằm phân tích mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản, giải 

thích động cơ của viện trợ ODA của Nhật Bản cho Việt Nam. Luận án sử dụng 

khung phân tích dựa theo lý thuyết về quan hệ quốc tế, nhấn mạnh kênh tham 

chiếu đối với lý thuyết về chủ nghĩa tự do với luận điểm lợi ích quốc gia là tối 

cao, khi đó lợi ích quốc gia trở thành định hướng và ưu tiên cho mọi chính sách 

đối ngoại và chính sách đối ngoại là để thực hiện lợi ích quốc gia và lợi ích quốc 

gia là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm chính sách đối ngoại. Do vậy, chính sách của 

Việt Nam đối với ODA của Nhật Bản dựa trên lợi ích của hai quốc gia và phù 

hợp với định hướng phát triển trong mối quan hệ kinh tế và chính trị giữa Việt 

Nam và Nhật Bản. 

Đề tài cũng sử dụng phương pháp như thuyết phụ thuộc giúp đánh giá 

quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản, tập trung phân tích mối quan hệ 

giữa Nhật Bản và Việt Nam trong hợp tác quốc tế cả về quá khứ, hiện tại và 

tương lai. 

5. Đóng góp của luận án  

Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu của các tác giả đi trước và 

tư liệu có chọn lọc thu thập được từ nhiều nguồn, công trình này có một số đóng 

góp chính sau đây:  

Khái quát hóa toàn bộ quá trình thu hút và sử dụng ODA Nhật Bản cho 

Việt Nam giai đoạn 1992 - 2016 trên cơ sở phân tích các chính sách và việc 

thực hiện chính sách của hai bên trong quá trình này. 
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Kết quả nghiên cứu và tư liệu thu thập được có thể dùng làm tài liệu 

tham khảo về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực ODA nói riêng và 

quan hệ hợp tác, hữu nghị của hai nước nói chung đối với sinh viên, học viên 

cao học ngành Lịch sử, Quốc tế học, Đông Phương học… của trong và ngoài 

trường cũng như đối với những người hoạt động liên quan đến lĩnh vực quan 

hệ Việt Nam - Nhật Bản. 

6. Bố cục của luận án 

Luận án được bố cục như sau: 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được chia thành 4 chương với 

kết cấu như sau : 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu  

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về ODA Nhật Bản cho Việt Nam 

Chương 3: Thực trạng thu hút và sử dụng ODA Nhật Bản tại Việt Nam 

giai đoạn 1992 - 2016 

Chương 4: Đặc điểm ODA Nhật Bản cho Việt Nam giai đoạn 1992 - 2016, 

đánh giá triển vọng và kiến nghị 

 

 

 

 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu 

1.1 Các công trình nghiên cứu cơ sở lý luận về ODA 

 Các nghiên cứu ở nước ngoài 

Một số công trình tiêu biểu là Helmer Fuhrer (1996); Boone (1996); 

Lensink, R. Morrissey, O (2000); OECD (2012); OECD (2013); Chenery & 

Strout (1966); Asian Development Bank (1999); Dollar& Craig (2000); Hansen 

& Tarp (2001). 

Các nghiên cứu trong nước 

Nhật Vinh (1994); Vũ Thị Kim Oanh (2000); Hà Thị Thu (2014); Bùi 

Hồng Quang, Phan Trung Chính (2008); Vũ Thị Kim Oanh (2002); Tôn Thành 

Tâm (2005); Trần Thị Hồng Thủy (2015); Nguyễn Việt Cường (2016); Nguyễn 

Anh Đức (2009). 

1.2 Các công trình nghiên cứu về ODA tại Việt Nam 

  1.2.1 ODA trong việc phát triển cơ sở hạ tầng:  

Các công trình nghiên cứu của nước ngoài 

Các công trình nghiên cứu của nước ngoài bao gồm các tác giả: Tác giả 

Pojani.D, Stead. D (2015) với “Sustainable Urban Transport in the Developing 

World: Beyond Megacities” và Weisbrod (2008) với “Models to predict the 

economic development impact of  transportation projects: Historical 

experience and new applications”. Các tác giả như Isserman.A (1994) với 

“High way and rural economic development: results from a quasi - 
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experimental approach”. Tác giả Boarnet.M.G (1995) “Bussiness Losses, 

Transportation Damage and the Northridge Earthquake”. 

Các công trình nghiên cứu trong nước 

Một số nghiên cứu đánh giá ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng như 

Nguyễn Thị Hoàng Oanh (2005, 2006); Phạm Thị Túy (2006a); Phạm Thị Túy 

(2006b), các nghiên cứu này đều tập trung đánh giá về ODA Việt Nam cho kết 

cấu hạ tầng. 

Một số nghiên cứu của Nguyễn Văn Tuấn (2012); Nguyễn Hoa (2013); 

đánh giá quá trình sử dụng ODA trong các giai đoạn khác nhau của nền kinh tế. 

Ngoài ra còn một số tác phẩm về cơ sở hạ tầng như Nguyễn Hồng Thái 

(2007); Từ Quang Phương (2008); Trần Minh Tuấn (2011); Nguyễn Văn 

Tuấn (2012); Nguyễn Hoa (2013); Vũ Thị Thu Hằng (2015). 

1.2.2 Trong lĩnh vực thu hút và sử dụng ODA  

 Các tác giả như Vũ Thị Kim Oanh (2002); Tôn Thành Tâm (2005); 

Trương Quang Lâm (2009); Phương Ngọc Minh (2009); Hữu Tề (2010); Vũ 

Xuân Hải (2010); Phạm Thị Tuý (2010); Bình Anh (2010). Các nghiên cứu này 

đã tập trung phân tích về cách thức thu hút ODA ở Việt Nam như: các chiến 

lược thu hút, xây dựng và hoàn thiện quy hoạch phát triển lĩnh vực kinh tế đối 

ngoại, bao gồm quy hoạch ODA, đẩy nhanh tốc độ giải ngân. 

 Trần Minh Tuấn (2011); Phạm Thị Hồng Điệp, Bùi Đình Viên (2012); 

Hoàng Ngọc Âu (2013); Nguyễn Thu Thuỷ, Phạm Thị Hồng My (2013); Phạm 

Thị Bích Ngọc (2014); Hà Thị Thu (2014); Nguyễn Bá Hùng, Phạm Tiến Chiến 

(2016); Trần Đình Nam (2016) đã phân tích việc sử dụng ODA dưới nhiều lĩnh 

vực khác nhau như an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng... 

1.2.3 Chính sách về ODA  

Một số nghiên cứu của các tác giả như: Trần Kim Chung (2012); Hoàng 

Thị Minh Hoa (2013); Hoàng Thị Thu (2013); Phan Hải Đường (2014); Vũ Thị 

Thu Hằng (2015); Nguyễn Thị Tình (2015) đã tập trung phân tích thể chế, chính 

sách quản lý đối với vốn ODA. 

1.3 Các công trình nghiên cứu về ODA Nhật Bản tại Việt Nam 

  1.3.1 Các nghiên cứu nước ngoài về ODA Nhật Bản 

Tiêu biểu là David Arase’s (2005); Robert M. Orr (1990); Marie 

Söderberg (1996). 

Akiko Nakaya (1996); Makoto Sato (2005); Kazuo Sunaga (2005); Riddell 

(2007), Hugh Patrick (2008); Chihiro Yabe (2009). 

Một số tác giả nước ngoài như Kohama Hirohisa, Yasuyuki Sawada, 

Hisaki Kono (2003); Sawada Yasuyuki (2003); Hugh Patrick (2008); Jean - 

Michel Severino & Oliver Ray (2009), Alina Rocha Menocal and Lisa Denney 

with Matthew Geddes (2011); Pitzen, Likki - Lee (2016) cũng phân tích cơ sở 

của chính sách viện trợ của Nhật Bản, nêu sự hợp tác kinh tế của Nhật Bản với 

các nước Đông Á, sự mở rộng viện trợ ODA và chính sách viện trợ của Nhật 

Bản. 

  1.3.2 Các công trình trong nước nghiên cứu ODA Nhật Bản vào Việt Nam 
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 a. Về chính sách ODA của Nhật Bản  

  Các tác giả Ngô Xuân Bình (1999); Vũ Văn Hà (2000); Vũ Văn Hà 

(2003); Trần Quang Minh (2013a); Trần Quang Minh (2013b) đã đánh giá ODA 

Nhật Bản dành cho Việt Nam dưới góc độ chính sách và cơ cấu tài trợ, phân 

tích sự điều chỉnh về quy mô, cơ cấu phân bổ, chính sách cung cấp và mục đích 

sử dụng ODA của Nhật Bản trong các giai đoạn khác nhau của nền kinh tế. 

b. Vai trò của ODA Nhật Bản đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam 

   Tiêu biểu là Nguyễn Quang Thái (2008); Lưu Ngọc Trịnh (2008); 

Nguyễn Ngọc Sơn (2009). 

c. Về thực trạng thu hút và sử dụng ODA Nhật Bản cho Việt Nam  

Nguyễn Tuấn Dũng (2012); Hoàng Thị Minh Hoa, Nguyễn Thị Thu Hiền 

(2013); Trần Văn Thọ (2013); Nguyễn Quang Thái, Trần Thị Hồng Thủy 

(2014); Đỗ Thị Ngọc Lan, Trần Thị Lan Anh (2015). 

1.4. Nhận xét chung về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

1.5. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 

Tiểu kết chương 1: Chương 1 đã trình bày tổng quan nghiên cứu về hoạt động 

ODA Nhật Bản trên thế giới cũng như Việt Nam. Luận án đã tập hợp được các 

công trình nghiên cứu về ODA nói chung cũng như ODA Nhật Bản. 

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về ODA Nhật Bản cho Việt Nam 

2.1. Cơ sở lý luận về ODA 

2.1.1 Một số quan niệm và đặc điểm về ODA  

2.1.1.1 Một số quan niệm   

Qua các quan niệm về ODA có thể hiểu ODA như sau: ODA là hình 

thức hợp tác phát triển giữa Nhà nước và các nhà tài trợ dưới các hình thức 

như tài trợ song phương; các tổ chức liên quốc gia hoặc liên chính phủ. 

2.1.1.2 Đặc điểm của ODA 

- Tính ưu đãi của nguồn vốn ODA 

- ODA gắn liền với yếu tố chính trị 

- ODA gắn với điều kiện kinh tế 

- ODA gắn liền với các nhân tố xã hội 

2.1.2 Các loại hình ODA nói chung và ODA Nhật Bản 

2.1.2.1 Các loại hình ODA 

2.1.2.2. Các loại hình ODA Nhật Bản 

              a. ODA song phương  

              b. ODA đa phương 

2.2. Cơ sở thực tiễn của ODA Nhật Bản cho Việt Nam  

2.2.1. Sự hình thành và phát triển ODA của thế giới và Nhật Bản 
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2.2.2. Thực tiễn ODA của Nhật Bản đối với các nước đang phát triển và Đông 

Nam Á 

2.2.1.1. Đối với các nước đang phát triển 

2.2.2.2. Đối với các nước Đông Nam Á  

2.2.3. Thực tiễn ODA Nhật Bản đối với Việt Nam trước năm 1992  

Tiểu kết chương 2: Từ những phân tích ở trên, Chương 2 đã tập trung giải 

quyết được một số vấn đề sau: Hệ thống hóa được các quan điểm của ODA trên 

thế giới hiện nay và phân tích được lịch sử hình thành ODA trên thế giới và của 

Nhật Bản, từ đó đã phân tích được chính sách ODA của Nhật Bản đối với các 

nước đang phát triển và khu vực Đông Nam Á. Phân tích được chính sách ODA 

Nhật Bản đối với Việt Nam trước năm 1992 (1979 - 1991). 

Chương 3: Thực trạng thu hút và sử dụng ODA Nhật Bản tại Việt Nam giai 

đoạn 1992 - 2016 

3.1. Các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến ODA Nhật Bản với Việt Nam giai 

đoạn 1992 - 2016 

3.1.1 Bối cảnh quốc tế và trong nước 

3.1.2 Sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản 

3.1.3 Những điều chỉnh trong chính sách ODA của Nhật Bản 

          3.1.4 Chính sách thu hút ODA của Việt Nam 

3.2. Chính sách ODA của Nhật Bản đối với Việt Nam giai đoạn 1992- 2016  

3.3. Thực trạng thu hút và sử dụng ODA Nhật Bản đối với Việt Nam giai 

đoạn 1992 - 2016  

3.3.1. Thực trạng thu hút ODA Nhật Bản đối với Việt Nam giai đoạn 1992 - 

2016 

3.3.2. Thực trạng sử dụng ODA Nhật Bản theo các dự án trọng điểm giai đoạn 

1992 - 2016 

3.4. Đánh giá hiệu quả thu hút và sử dụng ODA Nhật Bản ở Việt Nam giai 

đoạn 1992 - 2016 

3.4.1. Một số thành công  

- ODA giúp tăng cường quan hệ hai nước Việt Nam và Nhật Bản. 

- ODA góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và Tăng cường năng lực 

cạnh tranh quốc tế. 

- ODA giúp thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài. 

- ODA giúp cải thiện môi trường xã hội. 

- ODA giúp chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật. 

- ODA giúp hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực. 

- ODA giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. 

3.4.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
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Tồn tại, hạn chế 

Thứ nhất, chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ về bản chất của nguồn 

vốn ODA.  

Thứ hai, năng lực hấp thụ nguồn vốn ODA của quốc gia, cũng như ở 

cấp ngành và địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu.  

 Nguyên nhân 

- Khả năng hạn chế trong nhận thức đúng đắn về bản chất nguồn vốn 

ODA   

- Quy trình và thủ tục quản lý chương trình và dự án sử dụng nguồn vốn 

ODA của Việt Nam còn phức tạp và không đồng bộ  

- Chưa luật hóa được việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA  

Tiểu kết chương 3: Chương 3 đã phân tích được thực trạng huy động và sử 

dụng vốn ODA Nhật Bản đối với Việt Nam trong giai đoạn 1992 - 2016, từ đó 

đưa ra được những thành công và hạn chế cũng như nguyên nhân ảnh hưởng 

tới ODA Nhật Bản vào Việt Nam. 

Chương 4: Đặc điểm về ODA Nhật Bản tại Việt Nam giai đoạn 1992 - 2016 

và triển vọng đến năm 2030 

4.1. Đặc điểm ODA Nhật Bản vào Việt Nam giai đoạn 1992 - 2016 

Từ việc phân tích thực trạng ODA Nhật Bản vào Việt Nam trong giai 

đoạn 1992 - 2016, có thể tổng kết về ODA Nhật Bản vào Việt Nam có các đặc 

điểm sau: 

Thứ nhất, vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam luôn thuộc vị trí 

ưu tiên nhất với số vốn ODA cho vay tăng không ngừng qua các năm. 

Thứ hai, nguồn vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam dựa trên 

lợi ích quốc gia giữa hai nước. 

Thứ ba, nguồn vốn ODA của Nhật Bản tập trung cho phát triển cơ sở 

hạ tầng, giao thông đường bộ tương đối lớn. 

Thứ tư, nguồn vốn ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam viện trợ cho 

vay chiếm chủ yếu tổng số vốn ODA và sự phân bổ nguồn vốn ODA của Nhật 

Bản cho Việt Nam không đồng đều. 

Thứ năm, các khoản viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản cho Việt 

Nam tập trung chủ yếu vào các dự án tăng cường trang thiết bị và cơ sở vật 

chất cho các ngành y tế, giáo dục, nông nghiệp, cấp thoát nước, phát triển nông 

thôn, đào tạo nguồn nhân lực, cải tạo môi trường và nâng cao chất lượng môi 

trường sống. 

4.2. Triển vọng ODA Nhật Bản đối với Việt Nam đến năm 2030 

4.2.1. Tác động của bối cảnh quốc tế và trong nước 

4.2.2. Khả năng thu hút và sử dụng ODA Nhật Bản vào Việt Nam đến năm 2025, 

tầm nhìn 2030 

Dựa trên Quyết định 1489/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Định hướng thu 

hút vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thì định hướng sử 

dụng ODA đến năm 2025 là: 
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Thứ nhất, tránh sự cắt giảm đột ngột vốn vay nước ngoài 

Thứ hai, để thực hiện được vấn đề thu hút ODA thì cần:  

- Bất kỳ khoản vay mới nào cũng cần được xem xét hiệu quả kinh tế 

- Sử dụng vốn vay nước ngoài tập trung cho một số lĩnh vực chủ chốt 

để đảm bảo phát huy được tối đa hiệu quả kinh tế theo quy mô.  

- Ưu tiên sử dụng cho các dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội, trực tiếp 

thúc đẩy tăng trưởng gắn với phát triển bền vững 

- Ưu tiên các dự án có tính chất hàng hóa công cộng, thuộc nhiệm vụ 

chi của ngân sách nhà nước, có hiệu ứng lan tỏa như thích ứng biến đổi khí hậu, 

nâng cao chất lượng môi trường, giáo dục, y tế, công nghệ, kỹ năng. 

- Ưu tiên sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi như là đòn bẩy, thúc 

đẩy, thu hút đầu tư tư nhân, không sử dụng vốn vay nước ngoài cho các dự án 

mà tư nhân quan tâm, có khả năng thực hiện với công nghệ hiệu quả và chi phí 

thấp hơn. 

- Sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi với vai trò là vốn mồi, chất xúc 

tác cho các nguồn vốn trong nước, nhất là vốn đầu tư tư nhân. Giảm dần tỷ 

trọng vốn vay nước ngoài trong tổng mức đầu tư dự án. 

- Ưu tiên vay về cho vay lại đối với những dự án có khả năng thu hồi 

vốn. 

4.2.3. Một số bài học kinh nghiệm và giải pháp thu hút ODA Nhật Bản đối với 

Việt Nam đến năm 2030 

4.2.3.1. Một số bài học kinh nghiệm 

4.2.3.2. Một số khuyến nghị mang tính giải pháp 

Nhóm giải pháp về chính sách và thể chế 

Hiểu đúng bản chất và xây dựng chiến lược thu hút và sử dụng ODA phù hợp 

với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội  

Quy hoạch sử dụng vốn ODA Nhật Bản 

Công tác vận động tài trợ ODA phải theo đúng chiến lược thu hút và sử dụng 

ODA 

Hoàn thiện các khuôn khổ điều phối ODA Nhật Bản 

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các dự án ODA Nhật Bản 

Nhóm giải pháp tăng cường năng lực thu hút và sử dụng ODA 

Đẩy mạnh tốc độ giải ngân 

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án OD 

Xây dựng hệ thống thông tin hữu hiệu về ODA  

Tăng cường công tác đào tạo và điều phối bố trí cán bộ trong quản lý và sử 

dụng ODA 

Nhóm giải pháp tăng cường quan hệ đối tác với nhà tài trợ 

Điều phối giữa các nhà tài trợ, trong đó có Nhật Bản  
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Hợp tác tốt với nhà tài trợ 

Nhóm giải pháp về đào tạo 

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý các dự án ODA 

Tổng kết, biên soạn các tài liệu hướng dẫn và đào tạo. 

Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI Nhật Bản và các nguồn 

tín dụng khác. 

Tiểu kết chương 4: Chương này đã nêu được đặc điểm và nguyên nhân ODA 

của Nhật Bản vào Việt Nam dựa trên việc đánh giá thành công và hạn chế ở 

chương 3, luận án đã đưa ra được tác động của bối cảnh quốc tế và trong nước 

ảnh hưởng tới hoạt động ODA nói chung và ODA Nhật Bản nói riêng như các 

vấn đề về ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ; vai trò của tri 

thức và sở hữu trí tuệ, quá trình quốc tế hóa và sản xuất... đồng thời đề xuất 

định hướng và giải pháp ODA Nhật Bản đối với Việt Nam đến năm 2025. 

Kết luận 

Luận án đã cố gắng làm rõ những đóng góp của nguồn vốn ODA Nhật 

Bản  vào  kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời gian qua, cố gắng cập nhật những 

số liệu có thể để làm tài liệu cho những nhu cầu nghiên cứu khác cũng về vấn 

đề này. Từ đó có thể thấy luận án đi sâu vào những vấn đề chính sau: 

Thứ nhất, Luận án đã tổng hợp được các vấn đề nghiên cứu về ODA 

cũng như ODA Nhật Bản đối với Việt Nam, từ đó có sự đánh giá và nhận xét 

từ các công trình nghiên cứu để chỉ ra khoảng trống nghiên cứu của đề tài. 

 Thứ hai, luận án đã làm rõ các vấn đề lý luận về ODA như quan điểm 

của ODA về cả ở trong và ngoài nước, từ đó đưa ra một cách hiểu thống nhất 

về ODA, đó là hình thức hợp tác phát triển giữa Nhà nước và các nhà tài trợ 

dưới các hình thức như tài trợ song phương; các tổ chức liên quốc gia hoặc 

liên chính phủ, đồng thời đã phân tích được lịch sử hình thành ODA Nhật Bản 

đối với các nước phát triển và ASEAN. Đối với Việt Nam, đã nêu lên được sự 

hình thành ODA Nhật Bản đối với Việt Nam trước khi bình thường hóa quan 

hệ vào năm 1992, thể hiện qua hai giai đoạn là 1975 - 1978 và sau 1979 - 1992. 

 Thứ ba, luận án đã đã phân tích và nêu nổi bật lên mối quan hệ về kinh 

tế chính trị và ngoại giao, văn hóa của Nhật Bản đối với Việt Nam và quá trình 

thu hút và sử dụng ODA Nhật Bản trong giai đoạn 1992 - 2016.   

Thứ tư, từ việc phân tích quá trình thu hút và sử dụng ODA Nhật Bản 

vào Việt Nam giai đoạn 1992 - 2016 thì luận án đã đưa ra nhiều thành công 

cũng như hạn chế và nguyên nhân của nó. Luận án cũng đã phân tích được đặc 

điểm ODA của Nhật Bản tại, các lý do mà ODA Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam 

như có vị trí chiến lược trong sự phát triển của Nhật Bản; lợi ích mà Nhật Bản 

có được khi đầu tư vào Việt Nam (từ ODA đến FDI), từ đó đưa ra định hướng 

và giải pháp chủ yếu cho thu hút và sử dụng ODA Nhật Bản đến năm 2030, thể 

hiện ở ba nhóm giải pháp là (a) Nhóm giải pháp về chính sách và thể chế; (b) 

Nhóm giải pháp tăng cường năng lực thu hút và sử dụng ODA; (c) Nhóm giải 

pháp tăng cường quan hệ đối tác với nhà tài trợ; (d) Nhóm giải pháp về đào 

tạo. 
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